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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Thu Hiền 

 Hội thẩm nhân dân: ông Trần Văn Nam 

                                  ông Lương Xuân Sớm                       

- Thư ký phiên tòa: bà Ngô Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: ông Dương Văn Phúc - Kiểm sát viên. 

  

Ngày  21 tháng 7 năm 2022,  tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/2022/TLST-

HS ngày 22/6/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2022/QĐXXST-HS 

ngày 07/7/2022, đối với bị cáo:  

  Dương Văn T; tên gọi khác: không; sinh ngày: 20/11/1985, tại Đông Triều, 

Quảng Ninh; nơi thường trú: khu Yên Trung, phường Y, thị xã Đ, tỉnh Quảng 

Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn B và bàTrần 

Thị T1; vợ: Lê Thị H (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ 

sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: chưa có; nhân thân: ngày 23/12/2005, bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt 05 năm tù về tội "Giết người", ngày 17/01/2009, 

chấp hành xong bản án; bị cáo bị bắt truy nã ngày 16/12/2021, hiện đang tạm giam 

tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Triều; có mặt. 

* Người bị hại: bàTrần Thị T1; sinh năm: 1966; nơi cư trú: khu Yên Trung, 

phường Y, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

* Người làm chứng: - Bà T1rần Thị Q; sinh năm: 1965; nơi cư trú: khu Yên 

Trung, phường Y, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 

- Bà Ngô Thị H; sinh năm: 1971; nơi cư trú: khu Yên Trung, phường Y, thị 

xã Đ, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 
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- Bà Ngô Thị M; sinh năm: 1968; nơi cư trú: khu Yên Trung, phường Y, thị xã 

Đ, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Bà Trần Thị T1 có ngôi nhà 02 tầng (dạng nhà ở riêng lẻ, tường được xây 

bằng gạch) tại địa chỉ khu Yên Trung, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh, bà T1 cho con trai là Dương Văn T ở cùng. 

 Khoảng 20 giờ ngày 22/8/2020, sau khi uống rượu, T hỏi xin tiền bà T1, nhưng 

bà T1 không cho, T liền chửi và đe dọa đánh bà T1. Sợ hãi nên bà T1 dẫn cháu Dương 

Ngọc Linh (con của T) đi bộ sang nhà bà Nguyễn Thị Thành (mẹ đẻ của bà T1) ở gần đó. 

Khi bà T1 vừa đi ra khỏi cổng, T ném chìa khóa nhà ra đường ngay trước cổng, đồng 

thời đe dọa sẽ phá hủy hết tài sản của bà T1 và đốt nhà. Khi bà T1 bỏ đi, T lấy dép, quần 

áo của T cho lên giường gỗ (loại giường 1,8m x 1,6m), trên giường có 01 đệm mút, 01 

chăn bông, 01 màn tuyn; trong phòng này còn có 01 tủ đựng quần áo bằng nhựa loại ba 

cánh, 01 quạt điện cơ Hoa Phượng, trên tường có bóng điện tuýp và ổ cắm điện (những 

tài sản này là của bà T1), sau đó T châm lửa đốt số chăn màn, quần áo trên rồi bỏ đi. Khi 

phát hiện nhà bà T1 bị cháy, một số người dân đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy đến 

dập lửa. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: nhà bà T1 là ngôi nhà ống, hai tầng. 

Vị trí bị cháy là phòng ngủ số 02 tầng 1, phòng có 01 cửa ra vào được lắp 01 cánh cửa 

bằng nhôm kính (kích thước 2,1 x 0,9)m, cánh cửa bị nhiệt tác động làm vỡ hoàn toàn 

kính và biến dạng phần khung nhôm; trong phòng có 02 cửa sổ loại nhôm kính bị nhiệt 

tác động, bám dính nhiều bụi đen, kính cửa bị nứt vỡ thành nhiều mảnh. Nền phòng 

được lát gạch hoa bị nhiệt tác động làm bong tróc, bám dính bụi màu đen; trong phòng 

có 01 giường ngủ bằng gỗ bị nhiệt tác động than hóa hoàn toàn, 01 tủ nhựa bị cháy, trên 

nền phòng có một phần động cơ quạt. Phần gạch đá hoa ốp chân tường bị bong tróc lớp 

gạch và vữa tường. Trần phòng bám dính khói bụi đen, bong tróc mạnh ở phía bắc, lan 

tỏa dần ra xung quanh. Trên tường có 02 ổ điện bị cháy sun, phía dưới nền nhà phát 

hiện 01 đui bóng điện. Phía ngoài phòng ngủ, tường bao, trần nhà phòng đựng đồ, 

phòng bếp nấu ăn, phòng vệ sinh, hành lang từ cuối phòng khách đến cửa phía sau nhà 

bị ám khói, bám dính chất màu đen, nhiều vị trí bị bong tróc, phồng dộp. Cửa vào 

phòng đựng đồ (cạnh cửa ra vào phòng ngủ số 02) được làm bằng nhựa lõi thép Việt 

Pháp ba lô kính kích thước (2,1 x 0,9)m bị cháy đen, biến dạng. 

Tại Bản kết luận giám định số 5850/C09 - P2 ngày 10/9/2020, của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực góc 

phía bắc bên trong phòng ngủ số 02 thuộc tầng 1 nhà bà T1. Nguyên nhân cháy: do 

tác động của con người gây ra. 

Tại biên bản xác định tài sản thiệt hại ngày 24/8/2020 đã xác định các tài sản bị 

thiệt hại trong vụ cháy trên gồm: tài sản bị hư hỏng hoàn toàn, không còn giá trị sử 

dụng: 01 giường gỗ kích thước (1,8x1,6)m, 01 đệm giường; 01 chăn bông; 01 màn 
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tuyn; 01 tủ nhựa kích thước (2 x 1,5 x 0,5)m; 01 quạt cây điện cơ Hoa Phượng; 01 

bóng đèn tuýp led dài 1,2m; 02 ổ điện cắm ốp tường; 01 cửa kính khung nhựa nhãn 

hiệu Việt Pháp kích thước (2,1 x 0,9)m; 01 cửa nhôm kính kích thước (2,1 x 0,9)m; 

02 cửa nhôm kính cùng kích thước (1,6 x 1)m; tài sản bị hư hỏng một phần: 246,6m
2
 

sơn tường và trần nhà bị ám khói, bám dính chất màu đen, nhiều vị trí bị bong tróc 

vữa; 0,56m
2
 nền gách đá bị bong tróc. Những tài sản trên đã qua sử dụng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 50/KL-HĐĐGTS ngày 21/9/2020, của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Đông Triều kết luận: 01 giường gỗ trị 

giá 2.500.000đ; 01 đệm trị giá 1.200.000đ; 01 chăn bông trị giá 400.000đ; 01 màn tuyn 

trị giá 80.000đ; 01 tủ nhựa, loại ba cánh trị giá 2.100.000đ; 01 quạt cây Hoa phượng trị 

giá 500.000đ; 01 bóng đèn tuýp trị giá 20.000đ; 02 ổ cắm điện trị giá 70.000đ; 01 cửa 

kính khung nhựa lõi thép kích thước (2,1 x 0,9) m trị giá 2.268.000đ; 01 cửa nhôm kính 

kích thước (2,1 x 0,9) m trị giá 1.512.000đ; 02 cửa nhôm kính cùng kích thước (1,6 x 

1,0)m trị giá 2.560.000đ; 246,6 m
2
 tường nhà bị hư hỏng trị giá 41.428.800đ; 0,56 m

2 

nền nhà bằng gạch trị giá 81.536đ. Tổng số tài sản bị thiệt hại trị giá 54.720.336đ (năm 

mươi tư triệu, bẩy trăm hai mươi ngàn ba trăm ba mươi sáu đồng). Ngôi nhà và các tài 

sản bị thiệt hại nêu trên là tài sản riêng của bà T1. 

 Bản Cáo trạng số 68/CT-VKS- ĐT ngày 21/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh truy tố bị cáo Dương Văn T về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành phạm tội của mình như đã nêu trên, cụ 

thể: do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 17 giờ ngày 22/8/2020 khi ngồi uống rượu ở nhà 

bị cáo gọi mẹ là bà T1 để nói chuyện, nhưng bà T1 lại dẫn cháu bỏ sang nhà mẹ đẻ bà T1. 

Khi bà T1 bỏ đi, bị cáo đe dọa bà T1 là sẽ hủy hoại tài sản và đốt nhà bà T1. Thực hiện lời đe 

dọa của mình, khoảng 20 giờ 30 phút bị cáo lấy dép, quần áo chất lên giường gỗ trong 

phòng ngủ, trên giường có đệm mút, chăn bông, màn tuyn, rồi châm lửa đốt. Khi lửa 

bốc cháy, bị cáo vứt bật lửa vào đám cháy rồi bỏ đi khỏi nhà. Khi bị cáo quay về nhà 

thì các tài sản trong phòng ngủ đều bị cháy đen, hành lang nhà và tường nhà nhiều nơi 

bị ám khói, bong tróc. Sau khi phạm tội, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 

16/12/2021 bị bắt theo quyết định truy nã. Quá trình bỏ trốn bị cáo không vi phạm 

pháp luật. 

 Người bị hại bà Trần Thị T1 có lời khai phù hợp với lời khai của Dương Văn T 

về nguyên nhân T đốt nhà và tài sản của bà. Khi được hàng xóm báo nhà bị cháy, bà 

đã báo lực lượng chức năng đến phun nước để dập vì sợ bên trong nhà đang cháy và 

khói bốc ra mù mịt ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Bà đồng ý với kết quả 

định giá của Hội đồng định giá về  xác định thiệt hại mà bị cáo đã gây ra đối với các 

tài sản của bà. Do bị cáo là con của bà và đã nhận ra lỗi lầm của mình nên bà không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường, mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

  Người làm chứng bà Ngô Thị H khai: khoảng 20 giờ ngày 22/8/2020, bà T1 gọi 

điện cho bà nhờ để ý nhà hộ, vì bà T1 không có nhà, còn con trai bà T1 là T đe dọa đốt 

nhà. Bà sang nhà bà Quy và cùng bà Quy ngồi trước cửa nhà và quan sát nhà bà T1. Bà 

nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ phía trong nhà bà T1, rồi T từ trong nhà đi ra bỏ đi theo 

đường Quốc lộ 18A. Bà và bà Quy đi ra phía trước cửa nhà bà T1 nhìn vào trong nhà thì 
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thấy phòng trong nhà đang bốc cháy, khói nghi ngút. Bà  gọi điện báo cho bà T1, sau đó 

công an đến giải quyết sự việc. 

  Người làm chứng bà Ngô Thị M khai: khoảng 21 giờ ngày 22/8/2020, bà đang ở 

nhà thì ngửi thấy mùi khét liền chạy ra ngoài đường xem thì thấy trong nhà bà T1 có 

khói và lửa lớn.  

  Người làm chứng bà Trịnh Thị Q khai: nhà bà cách nhà bà T1 khoảng 5m.  

Khoảng 21 giờ ngày 22/8/2020, bà đang ở nhà thì thấy mùi khét, lửa và khói phát ra từ 

ô thoáng nhà bà T1, kèm tiếng đổ vỡ, sau đó T đi ra từ nhà bà T1. Bà T1hấy lửa từ nhà 

bà T1 phát ra to quá nên gọi công an đến giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ điểm b khoản 2 Điều 

178; điểm  s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: xử phạt Dương Văn T từ 

24 tháng đến 30 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, thời hạn tù kể từ ngày bị bắt. 

Về trách nhiệm dân sự: người bị hại không yêu cầu, nên không đề cập. 

Bị cáo, người bị hại  không tranh luận với luận tội của đại diện Viện kiểm sát. 

Nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan quan cảnh sát điều tra Công an thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo và người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: căn cứ lời khai của bị cáo Dương Văn T, người bị 

hại bàTrần Thị T1, những người làm chứng, Bản ảnh hiện trường, Biên bản khám nghiệm 

hiện trường, Biên bản xác định thiệt hại ngày 24/8/2020, Bản Kết luận giám định số 

5850/22/C09-P2 ngày 10/9/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an; Bản kết luận 

định giá số 50/KL-HĐĐGTS ngày 21/9/2020, cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy:  

Tối ngày 22/8/2020, do mâu thuẫn trong sinh hoạt với mẹ mình là bàTrần Thị 

T1, T đã đe dọa sẽ phá hủy tài sản và đốt nhà của bà T1. Sau khi bà T1 ra khỏi nhà, T 

lấy các vật dễ cháy như chăn, màn, quần áo chất lên giường trong phòng ngủ tại tầng 

1 nhà bà T1, rồi châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, bị cáo vứt bật lửa vào đám cháy, rồi 

bỏ đi khỏi nhà để mặc cho hậu quả xảy ra. Khi hàng xóm phát hiện nhà bà T1 bị cháy, 

báo cơ quan chức năng thì đám cháy mới được dập tắt. Hậu quả các tài sản trong 

phòng ngủ bị cháy hoàn toàn, tường, trần nhà tại hành lang và các phòng khác bị ám 

khói, bong tróc, gây thiệt hại tài sản tổng trị giá 54.720.336đ (năm mươi tư triệu, bẩy 
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trăm hai mươi ngàn ba trăm ba mươi sáu đồng). Căn cứ vào ý thức chủ quan cũng như 

tính chất, mức độ hành vi bị cáo đã thực hiện, hậu quả do bị cáo gây ra, đủ cơ sở kết luận: 

Dương Văn T phạm tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật 

Hình sự, như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh truy tố là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

[3] Tội phạm do bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở 

hữu về tài sản của người khác, mà trong vụ án này là tài sản của chính người đã sinh 

thành ra bị cáo, gây mất trật tự an ninh địa phương và hoang mang trong quần chúng 

nhân dân. Nếu đám cháy do bị cáo gây ra không được cơ quan chức năng dập tắt kịp 

thời thì còn gây nguy hiểm đến các gia đình xung quanh. Do đó, phải có hình phạt 

tương xứng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Tình tiết tăng nặng: bị cáo không có. 

Tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, người bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xét thấy mặc dù bị cáo có nhân thân năm 2005 bị xử phạt 05 năm tù về tội 

“Giết người”, nhưng đã được xóa án tích từ lâu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện 

đã ly hôn và trực tiếp nuôi dưỡng con là cháu Dương Ngọc Linh (sinh năm 2013), 

nên cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự 

khoan hồng của pháp luật mà cải tạo, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: hành vi của bị cáo gây thiệt hại về tài sản của bà T1 là 

54.720.336 đồng. Tuy nhiên, bà T1 không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại, nên 

không đề cập giải quyết. 

 [6]  Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.  

 [7] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: bị cáo Dương Văn T phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

  Xử phạt Dương Văn T 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù kể từ ngày bị 

bắt 16/12/2021. 

2. Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án: bị cáo Dương Văn T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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3. Về quyền kháng cáo: căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, có mặt bị cáo, người bị hại. Báo để bị cáo, người bị hại 

biết quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.  

  

 
 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; 

- VKSND, CA tx. Đông Triều; 

- Nhà tạm giữ Công an tx.Đông Triều; 

- Chi cục THADS tx. Đông Triều; 

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh. 

- Lưu hồ sơ, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hiền 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN –  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

   

 

Lê Thị Thu Hiền 
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